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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “VIETBANK 16 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ TRI ÂN”  

STT 
MÃ TRÚNG 

THƯỞNG 
TÊN KHÁCH HÀNG CMND/ CCCD TTKD 

GIẢI ĐẶC BIỆT: XE Ô TÔ HONDA CITY 1.5RS 

1 MTHD014485 NGO NGOC BINH XXXXXXXXX025 TTKD Tân Chính 

9 GIẢI NHẤT: XE MÁY HONDA SH MODE ABS 

1 MNHD039228 TRAN THI THANH BINH XXXXXXXXX622 TTKD Chánh Hưng 

2 MNHD111854 VO THIEN HONG TAM XXXXXXXXX250 TTKD Tây Sài Gòn 

3 MNHD084207 TRUONG THI HONG CHAU XXXXXX024 TTKD Tân Phú 

4 MTHD035227 LUONG THE VIET XXXXXXXXX191 TTKD Chợ Mới 

5 MBHD084148 TRAN TRONG PHU BAO XXXXXXXXX939 TTKD Lê Nin 

6 MBHD006564 HOANG THANH HUONG XXXXXXXXX724 TTKD Quảng Ninh 

7 MBHD023293 DO THI KIM OANH XXXXXX809 TTKD Lạc Trung 

8 MNHD038449 BUI VIET NHA XXXXXXXXX292 TTKD Bắc Sài Gòn 

9 MTBH000064 TRUONG MINH VU XXXXXXXXX502 TTKD Quảng Nam 

25 GIẢI NHÌ: 5 CHỈ VÀNG SJC 

1 MTHD027324 THAI DUY HAI XXXXXXXXX263 TTKD Sơn Trà 

2 MTHD001237 NGUYEN THI MY TRANG XXXXXXXXX666 TTKD Bình Sơn 

3 MTHD016577 LE THI MAI NGU XXXXXXXXX023 TTKD Hùng Vương 

4 MTHD033655 NGUYEN THI THU HANG XXXXXXXXX229 TTKD Vạn Ninh 

5 MNHD103723 HUYNH QUOC CUONG XXXXXXXXX652 TTKD Cần Giuộc 

6 MNBH000184 TRAN DUC HUY XXXXXXXXX177 TTKD Trần Hưng Đạo 

7 MNHD086335 NGO THI NGOC DIEP XXXXXXXXX457 TTKD Điện Biên Phủ 

8 MNHD043770 NGUYEN HOANG GIANG XXXXXX743 TTKD Trần Hưng Đạo 

9 MNHD100918 XANH KIM HOANG XXXXXXXXX440 TTKD Bình Dương 

10 MNHD113526 TRUONG CHI HUNG XXXXXXXXX318 TTKD Bình Đăng 

11 MNHD035195 LE THI KIM CUONG XXXXXXXXX311 TTKD Cần Giuộc 

12 MNHD073884 TRAN THI NGOC THAO XXXXXXXXX765 TTKD Điện Biên Phủ 

13 MNHD073358 VU NGOC THIET XXXXXXXXX636 TTKD Chương Dương 

14 MNHD030956 NGUYEN ANH THONG XXXXXXXXX675 TTKD Trần Quang Khải  

15 MTBH000007 TRAN VAN CANH XXXXXXXXX332 TTKD Đà Nẵng 

16 MTHD002879 PHAM THI TRI XXXXXXXXX446 TTKD Tư Nghĩa 

17 MBHD057613 NGUYEN THI PHUONG XXXXXX306 TTKD Đội Cấn 
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18 MBHD050773 DANG THI THUY HA XXXXXXXXX625 TTKD Lê Chân 

19 MBHD001775 NGUYEN THI NGOC XXXXXXXXX744 TTKD Nguyễn Văn Cừ 

20 MBHD072671 TRAN QUOC KHANH XXXXXX616 TTKD Láng Hạ 

21 MBHD027738 NGO THI PHUONG YEN XXXXXXXXX427 TTKD Hà Đông 

22 MBHD061875 VU THI THANH HOA XXXXXX191 TTKD Tố Hữu 

23 MBBH000037 BUI VAN HANH XXXXXXXXX769 TTKD Lê Hồng Phong 

24 MBBH000048 NGUYEN THI CHI XXXXXXXXX213 TTKD Nguyễn Du 

25 MBBH000009 DUONG THI THANH XXXXXXXXX057 TTKD Trần Nguyên Hãn 

65 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ ĐẸP VÀ 5 TRIỆU ĐỒNG/ GIẢI 

1 MBBH000085 NGUYEN NGOC THUONG XXXXXXXXX076 TTKD Lê Chân 

2 MBHD007144 NGUYEN DINH SANG XXXXXXXXX643 TTKD Nghệ An 

3 MBHD025149 NGUYEN THI NGOT XXXXXX665 TTKD Lê Chân 

4 MBHD098370 NGUYEN THI HOAI THU XXXXXXXXX015 TTKD Trần Nguyên Hãn 

5 MBBH000108 PHAM CONG ANH XXXXXXXXX556 TTKD Hưng Dũng 

6 MBBH000069 LE THE THUONG XXXXXX731 TTKD Bắc Từ Liêm 

7 MBBH000065 LE THE THUONG XXXXXX731 TTKD Bắc Từ Liêm 

8 MBBH000082 TA THI THU HUE XXXXXXXXX001 TTKD Lạc Trung 

9 MBBH000146 TRAN THE HOANG XXXXXX680 TTKD Hoàng Mai 

10 MBHD080372 NGUYEN THI VIEN XXXXXXXXX149 TTKD Hải Phòng 

11 MBHD006262 DAU THI HA XXXXXX860 TTKD Chợ Vinh 

12 MBBH000167 HOA CONG KHANH XXXXXXXXX917 TTKD Nghệ An 

13 MBHD020076 TRAN QUOC HOAN XXXXXX381 TTKD Hà Đông 

14 MBHD043047 VU THI HOA MAI XXXXXXXXX429 TTKD Tố Hữu 

15 MBBH000184 TRAN THI TO UYEN XXXXXXXXX326 TTKD Quảng Ninh 

16 MBHD058826 NGUYEN THI HIEP XXXXXX901 TTKD Hà Nội 

17 MBHD043069 NGUYEN DINH RUNG XXXXXXXXX649 TTKD Trần Nguyên Hãn 

18 MBBH000058 HOANG THI THU XXXXXXXXX497 TTKD Nghệ An 

19 MBHD038041 UONG THI PHUONG THUY XXXXXX987 TTKD Hưng Dũng 

20 MBHD082907 NGUYEN DIEU THUY XXXXXXXXX999 TTKD Vĩnh Phúc 

21 MTHD034658 NGUYEN THI NGOC HANH XXXXXXXXX935 TTKD Cẩm Lệ 

22 MTBH000005 TRAN VAN CANH XXXXXXXXX332 TTKD Đà Nẵng 

23 MTHD004440 NGUYEN THI THANH HIEN XXXXXXXXX125 TTKD Đà Nẵng 

24 MTBH000058 TRUONG NGOC LIEN XXXXXXXXX459 TTKD Vĩnh Phước 

25 MTBH000006 TRAN VAN CANH XXXXXXXXX332 TTKD Đà Nẵng 

26 MTHD023473 PHAM CONG VAN XXXXXXXXX340 TTKD Ninh Hòa 

27 MTHD037467 MAI THI XUAN HUONG XXXXXXXXX851 TTKD Quảng Ngãi 

28 MTBH000078 LUC THU HANG XXXXXXXXX809 TTKD Đắk Lắk 

29 MTHD015523 LE VAN PHUOC XXXXXXXXX671 TTKD Tư Nghĩa 
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30 MTHD027802 DAM DUY HAO XXXXXXXXX920 TTKD Ninh Hòa 

31 MTHD031670 NGUYEN QUANG THONG XXXXXXXXX720 TTKD Ninh Hòa 

32 MTHD036221 HUYNH THI KIM HOA XXXXXXXXX211 TTKD Tân Chính 

33 MTBH000013 HUYNH NGOC TRUNG XXXXXXXXX449 TTKD Ninh Hòa 

34 MTBH000034 NGUYEN MINH CHI XXXXXXXXX625 TTKD Ninh Hòa 

35 MTBH000025 PHAM VUONG PHAT XXXXXXXXX354 TTKD Ninh Hòa 

36 MNBH000079 NGUYEN THI KIEU TRANG XXXXXX450 TTKD Bình Tân 

37 MNHD001678 TRAN THI TUYET HA XXXXXXXXX111 TTKD Sài Gòn 

38 MNBH000080 PHAM THI THUY XXXXXXXXX504 TTKD Bình Tân 

39 MNBH000062 NGUYEN BAO NGUYEN XXXXXXXXX006 TTKD Đức Hòa 

40 MNHD110680 MAI VAN TRINH XXXXXXXXX611 TTKD Hàng Xanh 

41 MNBH000000 PHAN DUONG CUONG QUOC XXXXXXXXX373 TTKD Trần Não 

42 MNBH000268 CAO HOANG THANG XXXXXXXXX995 TTKD Đồng Tháp 

43 MNBH000265 CAO HOANG THANG XXXXXXXXX995 TTKD Đồng Tháp 

44 MNBH000266 CAO HOANG THANG XXXXXX995 TTKD Đồng Tháp 

45 MNBH000117 NGUYEN THI DIEM XXXXXXXXX552 TTKD Củ Chi 

46 MNHD039758 TRAN THI HUE XXXXXXXXX212 TTKD Khánh Hội 

47 MNHD099167 LE XUAN THAM XXXXXXXXX566 TTKD Đông Xuyên 

48 MNHD054960 LE THI THANH DIEU XXXXXXXXX643 TTKD Nguyễn Thị Thập 

49 MNHD040722 HUYNH AN KHANH XXXXXXXXX355 TTKD Nguyễn Thái Sơn 

50 MNBH000106 HUYNH CONG HAU XXXXXXXXX579 TTKD Quang Trung 

51 MNBH000109 HUYNH CONG HAU XXXXXXXXX579 TTKD Quang Trung 

52 MNHD029535 DUONG HAN QUANG XXXXXXXXX637 TTKD Lê Đại Hành 

53 MNHD083394 NGUYEN KIM HONG XXXXXXXXX332 TTKD Đồng Tháp 

54 MNHD061339 KIEU TUAN BINH XXXXXXXXX499 TTKD Tân Phú 

55 MNBH000243 NGUYEN THI LAN PHUONG XXXXXXXXX207 TTKD Quang Trung 

56 MNHD091595 HUYNH TAI XXXXXXXXX798 TTKD Bình Đăng 

57 MNHD086236 LAI THI HOA XXXXXXXXX031 TTKD Bàu Cát  

58 MNBH000023 LE VAN HIEN XXXXXXXXX006 TTKD Cần Thơ 

59 MNHD045541 VUONG THI MUOI XXXXXXXXX723 TTKD Lê Văn Khương 

60 MNHD000099 NGUYEN THI LA XXXXXXXXX599 TTKD Vũng Tàu 

61 MNHD054074 NGUYEN LE MINH XXXXXXXXX251 TTKD Nguyễn Duy Trinh 

62 MNHD014868 NGUYEN THI HUONG XXXXXXXXX978 TTKD Đông Xuyên 

63 MNHD094107 LE THI TUYET NGA XXXXXXXXX767 TTKD Nguyễn Tất Thành 

64 MNBH000216 PHAN THI PHI XXXXXXXXX362 TTKD Lê Văn Việt 

65 MNBH000119 NGUYEN THI DIEM XXXXXXXXX552 TTKD Củ Chi 

 


